[bookmark: _GoBack]Tuần 8		 ÔN TẬP TRUYỆN KÍ VIỆT NAM
Tiết 4                                         PHẦN GHI BẢNG
	  Tiểu sử tác giả
	 Tác phẩm chính
	       Thể loại
	    Phương thức

	1. Tôi đi học,Thanh Tịnh (1911-1988)
 Tên Trần Văn Ninh.Quê ở Huế
2. Trong lòng mẹ
 Nguyên Hồng (1918 - 1982). Quê: Nam Định

3. Tức nước vỡ bờ  Ngô Tất Tố
 (1893-1954) Quê:Tỉnh BắcNinh. 
	Quê mẹ (1941)Hận chiến trường ,Sức mồ hôi
Những giọt nước biển.
Bỉ vỏ, Những ngày thơ ấu,Cửa biển, trời xanh
 Sóng gầm, khi đứa con ra đời.
Tắt đèn lều chõng
 Việc làng
	
 Truyện ngắn

Hồi kí
Chương IV

Tiểu thuyết 
Chương VIII
	Tự sự đan xen trữ tình 

Tự sự xen trữ tình


Tự sự

	4. Lão Hạc Nam Cao (1915-1951) QuêTỉnh Hà Nam.
	 Chí Phèo, Trăng sáng,
 Đời thừa, Sống mòn.
	Truyện ngắn
	Tự sự xen trữ tình




	      Nhân vật
	          Nội dung
	            Nghệ thuật

	          Tôi 
	    Những kỉ niệm trong sáng thơ ngây về ngày đầu tiên đi học.
	   Kết hợp kể, tả, bộc lộ cảm xúc tâm trạng, so sánh, giàu chất thơ đậm chất trữ tình.

	  Tuổi thơ cay đắng chú bé Hồng và niềm hạnh phúc khi ở trong lòng mẹ.
	  Tình yêu thương mãnh liệt của chú bé Hồng dành cho người mẹ bất hạnh.
	- Hình ảnh so sánh gợi cảm.

	 Chị Dậu người phụ nữ yêu chồng thương con có sức sống tiềm tàng mạnh mẽ. 
	  Phê phán chế độ thực dân phong kiến bất nhân phơi bày nỗi khổ cùng cực của người nông dân.- Vẻ đẹp tâm hồn sức sống tiềm tàng mạnh mẽ. 
	  Khắc hoạ nhân vật miêu tả hiện thực một cách chân thực sinh động - xây dựng tình huống bất ngờ  có kịch tính cao.

	  Lão Hạc người cha thương con người nông dân lương thiện giàu lòng tự trọng.
	  - Số phận bi thảm của người nông dân cùng khổ trong XH cũ và nhân phẩm cao đẹp của họ. Tấm lòng yêu thương trân trọng của tác giả đối với người nông dân.

	  Miêu tả phân tích diễn biến tâm lí nhân vật đặc sắc kể chuyện tự nhiên linh hoạt vừa chân thực, vừa thấm đậm chất trữ tình.




Tuần 8 	                  LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN TỰ SỰ
 Tiết 4                       KẾT HỢP VỚI MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM

/ Tìm hiểu bài :
VD Văn bản :Món quà sinh nhật SGK/92
MB: Giới thiệu buổi tiệc sinh nhật của Trang.
TB: Kể diễn biến của buổi tiệc sinh nhật.
-Quang cảnh chung của buổi tiệc sinh nhật
-Các bạn đến dự tiệc đông đủ, không khí tưng bừng vui vẻ.
Trang lo lắng vì bạn Trinh chưa đến.
Trinh đến muộn với món quà bất ngờ là chùm ổi chín.
-Trang nhớ lại lúc đến nhà Trinh chơi cây ổi đang ra hoa.
Trang cảm động trước món quà sinh nhật độc đáo bất ngờ.
KB: Cảm nghĩ của Trang về món quà sinh nhật giản di- tình bạn cao quý .
2.Dàn ý của một bài văn tự sự:
MB: Giới thiệu sự việc , nhân vật và tình huống xảy ra câu chuyện.
TB: Kể diễn biến câu chuyện theo một trình tự nhất định.
KB: Nêu kết cục và cảm nghĩ của người kể.
II/ BÀI HỌ C:

Ghi nhớ SGK/95










Tuần 8
Tiết 2          LUYỆN NÓI KỂ CHUYỆN THEO NGÔI KỂ 
                      KẾT HỢP VỚI MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM
 Đề bài: Em hãy kể lại đoạn trích “tức nước vỡ bờ” ở ngôi kể thứ nhất theo lời kể của chị Dậu.
       Gia đình tôi vốn thuộc dạng cùng đinh nghèo túng nhất cái làng này, đã không có đủ cơm ăn áo mặc, lại thiếu nhà nước một suất sưu…Mấy hôm nay tôi phải chạy vạy ngược xuôi để kiếm tiền nộp thuế cho chồng – anh Dậu. Đã đến ngày nộp sưu mà tôi vẫn chưa có đủ tiền, thế là cai lệ và người nhà lí trưởng đến đòi nợ và xông vào nhà bắt chồng tôi đang ốm trên giường lôi ra đình…
“Ôi trời ơi!” – tôi thất thần thốt lên một cách đau đớn. Chồng tôi được người ta trả về rũ rượi như một cái xác chết. Tôi hoảng sợ và đau đớn hơn khi gọi mãi nhưng anh ấy chẳng tỉnh, may sao nhờ có bà con xung quanh đến cứu giúp, chồng tôi đã từ từ mở mắt. Nước mắt tôi lăn dài trên má, không hiểu sao người ta lại đối xử với nhau tàn nhẫn như thế.
Bà lão hàng xóm thương tình mang đến cho tôi bát gạo để nấu cháo. Được miếng ăn, tôi luống cuống đi nấu cháo và mang ra cho chồng mình vì anh ấy đã kiệt sức do đòn roi và mấy ngày qua cũng chưa có miếng gì trong bụng. Sức đâu mà chịu nổi. Tôi thầm nghĩ nếu húp xong bát cháo này thì anh Dậu sẽ khỏe lại thôi.Nhưng cuộc đời quả thật trớ trêu, khi chồng tôi bưng bát cháo lên chưa kịp húp miếng nào thì…”Sầm” – tiếng đập cửa cai lệ và người nhà lí trưởng hùng hổ xông vào nhà. Trước sự hung hăng và dữ tợn ấy, chồng tôi hoảng quá, để bát cháo xuống và lăn đùng ra phản, không nói được câu gì. Nhìn mà xót cho anh ấy, tôi bỗng cảm thấy mình có lỗi….Che giấu sự hoang mang lo sợ của mình, tôi cố gắng bình tĩnh…run run van xin cho mình được khất nợ: Nhà cháu đã túng lại còn phải đóng suất sưu của chú nó nữa, nên mới lôi thôi như thế. Chứ cháu có dám bỏ bê tiền sưu của nhà nước đâu? Hai ông làm phúc nói với ông lí cho cháu khất…
Tôi chưa kịp nói hết câu, tên cai lệ đã trợn ngược hai mắt, thật ghê tởm và đáng sợ, hắn quát xối xả vào mặt tôi như để hả giận. Vì chồng mình, tôi vẫn thiết tha cầu xin, chỉ mong cho mình được khất nợ, qua ngày hôm nay thôi đối với tôi lúc bấy giờ cũng thật nhẹ nhõm…Tên cai lệ vẫn bỏ ngoài tai lời van xin cầu khẩn của tôi, giọng hầm hè hù dọa rồi ra lệnh cho tên người nhà lí trưởng :
- Không hơi đâu mà nói với nó, trói cổ thằng chồng nó lại, điệu ra đình kia!
Tên người nhà lí trưởng hắn cứ lóng ngóng ngơ ngác, hình như ko dám hành hạ một ng` đang đau ốm, sợ xảy ra chuyện gì... Bỗng đùng đùng, tên cai lệ giật phắt cái sợi dây thừng sầm sập chạy ngay đến chỗ chồng tôi đang nằm định trói gô anh Dậu lại. Tôi vô cùng hoảng sợ và xám mặt, vội vàng chạy lại đỡ lấy tay hắn mà cầu xin:
- Cháu van ông, nhà cháu vừa mới tỉnh được một lúc, ông tha cho!
Bất ngờ hắn bịch vào ngực tôi mấy phát đau đớn và nói như hét:
- Tha này! Tha này!
Dường như chưa đủ để thỏa mãn thói tàn ác,hành hạ người khác, hắn lại sấn đến để trói chồng tôi. Đối với tôi, chồng con là tất cả, tôi có thể chịu đau đớn tủi nhục đến mấy cũng được nhưng không thể đứng nhìn chồng con bị hành hạ tàn nhẫn như thế. Tức quá không thể nhịn được, tôi đành liều mạng cự lại:
- Chồng tôi đau ốm, ông không được phép hành hạ!
Hắn vẫn không vừa, liền tát vào mặt tôi một cái mạnh như búa bổ rồi cứ sấn đến chỗ anh Dậu…Bị dồn nén đến mức đường cùng,đã đến nước này rồi, tôi không thể chịu được nữa, dùng cái tình để van xin cũng không được, dùng cái lý cũng không thể nào khất nợ dù chỉ một ngày…Tôi thấy mình đã quá cam chịu nhẫn nhục, nghiến hai hàm răng, tôi quát:
- Mày trói chồng bà đi, bà cho mày xem!
Tên cai lệ vẫn hung hãn bước tới chỗ chồng tôi. Bất giác, tôi túm lấy cổ hắn ấn dúi ra cửa, bịch cho mấy phát vào bụng. Tôi vớ được cây gậy của hắn, hai bên giằng co nhau, áp vào vật nhau rồi túm tóc lẳng cho một cái, ngã nhào ra thềm. Dường như sức lẻo khoẻo của những người nghiện ngập lại không bằng được với sức của người đàn bà lực điền như tôi, nhất là trong khi lòng ngập nỗi oan ức, căm phẫn.
Tôi vẫn chưa nguôi cơn giận, cứ nghĩ đến cảnh chồng mình sắp bị hành hạ là ruột gan cứ như nóng lên, bất chấp hậu quả ra sau tôi cũng không sợ, lúc này tôi không còn thấy sợ, dẫu tôi cũng thừa biết rằng đụng tới cai lệ và người nhà lí trưởng cứ như đụng với “trời”, sẽ không sống được bình yên nhưng biết làm sao đây! Tôi đã nhịn quá nhiều và đã đến lúc không thể nhịn được nữa…
Chồng tôi thấy vậy cũng sợ, hình như anh ấy đang định nói điều gì với tôi nhưng vì mệt quá, ngồi lên lại nằm xuống vừa run vừa kêu:
- U nó không được thế! Người ta đánh mình không sao, mình đánh người ta thì mình phải tù, phải tội.
Tôi thẳng thừng và dứt khoát mãnh liệt:
- Thà ngồi tù. Để cho chúng nó làm tình làm tội mãi thế, tôi không chịu được.



